
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:  2454  /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
                 Bình Thuận, ngày 23  tháng 9 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại huyện Hàm Thuận Bắc 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch�́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp 

đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị quyết số 

68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc tại Tờ trình số 

250/TTr-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Hàm Thuận Bắc, cụ 

thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 38 người (gồm: Thị trấn Phú Long: 15 

người, xã Hồng Liêm: 12 người; xã Hàm Liêm: 10 người; xã Hồng Sơn : 01 

người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 57.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi bảy triệu đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�́nh, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN                             

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (lao động tự do ) 

                                                                                                    BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Xã Hồng Sơn          1.500.000   

1 Phan Thành Ly 02/04/1955 260515196 Thôn 2 - Hồng Sơn 

Bán lẻ xổ số lưu 

động 

Đại lý vé số Minh Thảo - 

Phan Thiết          1.500.000   x

II Thị trấn Phú Long        22.500.000   

1 Võ Thị Kim Liên 18/05/1979 060179000988

Phú Trường - Phú 

Long 

Bán lẻ xổ số lưu 

động 

Đại lý vé số Trần Văn 

Lâm, TT Phú Long          1.500.000   x

2 Trần Thị Ngọc Yến 20/04/1963 060163006925

93 KP.Phú Trường - 

Phú Long 

Bán lẻ xổ số lưu 

động Đại lý vé số Minh Tâm          1.500.000   x

3 Huỳnh Thị Bông 01/01/1958 Phú Thịnh - Phú Long 

Bán lẻ xổ số lưu 

động 

Đại lý vé số Kim Phụng, 

TT Phú Long          1.500.000   x

4 Huỳnh Ngọc Tuấn 20/11/1975 260823124 Phú Cường - Phú Long 

Bán lẻ xổ số lưu 

động 

Đại lý vé số Kim Phụng, 

TT Phú Long          1.500.000   x

5 Nguyễn Tới 09/05/1959 060059000253 Phú Mỹ - Phú Long 

Bán lẻ xổ số lưu 

động Đại lý vé số Quang Huy          1.500.000   x

6 Hồ Thị Mười 15/07/1961 060161000268 Phú Mỹ - Phú Long 

Bán lẻ xổ số lưu 

động Đại lý vé số Quang Huy          1.500.000   x

7 Trần Thị Hường 20/02/1937 260045492 Phú Mỹ - Phú Long 

Bán lẻ xổ số lưu 

động 

Đại lý vé số kiến thiết Tô 

Văn Trung          1.500.000   x

( Kèm theo Quyết định số  2454 QĐ/UBND ngày   23 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

TT Họ và tên
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8 Nguyễn Thị Phượng 01/01/1971 060171001692

Phú Trường - Phú 

Long 

Bán lẻ xổ số lưu 

động 

Đại lý vé số kiến thiết Tô 

Văn Trung          1.500.000   x

9 Nguyễn Hai 01/01/1943 060043000117 Phú Thành - Phú Long 

Bán lẻ xổ số lưu 

động 

Đại lý vé số kiến thiết Tô 

Văn Trung          1.500.000   x

10 Ngô Hảo 10/09/1987 261099635 Phú Thịnh - Phú Long 

Bán lẻ xổ số lưu 

động 

Đại lý vé số Thanh Thảo - 

Phan Thiết          1.500.000   x

11 Nguyễn Thị Chính 1950 060150000141 Phú Mỹ - Phú Long 

Bán lẻ xổ số lưu 

động 

Đại lý vé số Nguyễn Duy 

Thực, phường 4 Mũi Né          1.500.000   x

12 Huỳnh Thị Hương 10/09/1977 060177001506 Phú Thịnh - Phú Long 

Bán lẻ xổ số lưu 

động 

Đại lý vé số Hai Lúa - 

Phú Long          1.500.000   x

13 Nguyễn Thị Hai 30/07/1962 060162000346

Phú Trường - Phú 

Long 

Bán lẻ xổ số lưu 

động 

Đại lý vé số Lý Minh 

Thảo - Phan Thiết          1.500.000   x

14 Đỗ Thị Thơm 08/02/1980 060180000633 Phú Xuân - Phú Long 

Bán lẻ xổ số lưu 

động Đại lý vé số Kim Loan          1.500.000   x

15 Lê Thị Lem 02/02/1971 260576622

Phú Trường - Phú 

Long 

Bán lẻ xổ số lưu 

động Đại lý vé số Kim Loan          1.500.000   x

III Xã Hàm Liêm        15.000.000   

1 Nguyễn Văn Phương 10/06/1968

Thuận Điền - Hàm 

Liêm 

Bán lẻ xổ số lưu 

động 

Đại lý vé số Kê Đáo - 

Phan Thiết          1.500.000   x

2 Trần Thị Thu Hảo 02/04/1987 261094519

Thuận Điền - Hàm 

Liêm 

Bán lẻ xổ số lưu 

động 

Đại lý vé số Kê Đáo - 

Phan Thiết ( Bán khu vực 

chợ Phan Thiết)          1.500.000   x

3 Huỳnh Văn Ba 06/10/1950 260075938

Thuận Điền - Hàm 

Liêm 

Bán lẻ xổ số lưu 

động 

Đại lý vé số Kê Đáo - 

Phan Thiết ( Bán khu vực 

chợ Phan Thiết)          1.500.000   x

4 Nguyễn Thị Đoàn 260075879 260075879

Thuận Điền - Hàm 

Liêm 

Bán lẻ xổ số lưu 

động 

Đại lý vé số Kê Đáo - 

Phan Thiết ( Bán khu vực 

chợ Phan Thiết)          1.500.000   x

5 Hồ Văn Hậu 1696 260575498 Thôn 5 - Hàm liêm 

Bán lẻ xổ số lưu 

động 

Đại lý vé số Kê Đáo - 

Phan Thiết ( Bán tại xã 

Hàm Liêm, lấy qua người 

bán trung gian Nguyễn          1.500.000   x



6 Trịnh Văn Đèo 01/01/1965 083065020314 Thôn 3 - Hàm Liêm 

Bán lẻ xổ số lưu 

động 

Đại lý vé số Kê Đáo - 

Phan Thiết ( Bán tại TT 

Ma Lâm )          1.500.000   x

7 Trần Cường 12/03/1970 060070000862 Thôn 5 - Hàm liêm 

Bán lẻ xổ số lưu 

động 

Đại lý vé số Hoàng An - 

Phan Thiết          1.500.000   x

8 Lê Ngọc Điệp 05/11/1997 060097000857 Thôn 3 - Hàm Liêm 

Bán lẻ xổ số lưu 

động Đại lý vé số Phú Thu          1.500.000   x

9 Nguyễn Ngọc Sánh 12/02/1956 038056016672 Thôn 2 - Hàm Liêm 

Bán lẻ xổ số lưu 

động 

Đại lý vé số Kim Loan - 

Phan Thiết          1.500.000   x

10 Đinh Thị Hòa 12/10/1983

Thôn Thuận Thành - 

Hàm Liêm 

Bán lẻ xổ số lưu 

động 

Đại lý vé số Kim Loan - 

Phan Thiết          1.500.000   x

IV Xã Hồng Liêm        18.000.000   

1 Nguyễn Thị Lệ 10/03/1971 260582945

Thôn Liêm Hòa - Hồng 

Liêm 

Bán lẻ xổ sổ lưu 

động 

Đại lý vé số Phú Thu - 

Phan Thiết ( bán tại xã 

Hồng Liêm )          1.500.000   x

2 Bùi Thị Huệ 1956 260204730

Thôn Liêm Hòa - Hồng 

Liêm 

Bán lẻ xổ sổ lưu 

động 

Đại lý vé số Phú Thu - 

Phan Thiết ( bán tại xã 

Hồng Liêm )          1.500.000   x

3 Huỳnh Thị Linh 01/01/1957 261370403

Thôn Liêm Thái - 

Hồng Liêm 

Bán lẻ xổ sổ lưu 

động 

Đại lý vé số Thảo Nguyên 

- Hồng Sơn          1.500.000   x

4 Phan Thị Phượng 1975 260832828

Thôn Liêm Thái - 

Hồng Liêm 

Bán lẻ xổ sổ lưu 

động 

Đại lý vé số Thảo Nguyên 

- Hồng Sơn          1.500.000   x

5 Phan Thanh Nghĩa 01/01/1970

Thôn Liêm Bình - 

Hồng Liêm 

Bán lẻ xổ sổ lưu 

động 

Đại lý vé số Hoàng An - 

Phan Thiết          1.500.000   x

6 Lê Thị Hồng 1958 260080047

Thôn Liêm Bình - 

Hồng Liêm 

Bán lẻ xổ sổ lưu 

động 

Đại lý vé số Thảo Nguyên 

- Hồng Sơn          1.500.000   x

7 Võ Thị Hai 1953 260084582

Thôn Liêm Bình - 

Hồng Liêm 

Bán lẻ xổ sổ lưu 

động 

Đại lý vé số Hoàng An - 

Phan Thiết ( Bán tại xã 

Hàm Đức)          1.500.000   x

8 Nguyễn Thị Hoa 1957 260109130

Thôn Liêm Bình - 

Hồng Liêm 

Bán lẻ xổ sổ lưu 

động 

Đại lý vé số Thảo Nguyên 

- Hồng Sơn ( bán tại xã 

Hồng Liêm )          1.500.000   x

9 Trương Thị Thiện 04/07/1961 260022715

Thôn Liêm Bình - 

Hồng Liêm 

Bán lẻ xổ sổ lưu 

động 

Đại lý vé số Thảo Nguyên 

- Hồng Sơn          1.500.000   x



10 Nguyễn Thị Xuân Thắm 1966 261113418

Thôn Liêm Bình - 

Hồng Liêm 

Bán lẻ xổ sổ lưu 

động 

Đại lý vé số Thảo Nguyên 

- Hồng Sơn          1.500.000   x

11 Trần Thị Chốn 01/01/1965 260782934

Thôn Liêm An - Hồng 

Liêm 

Bán lẻ xổ sổ lưu 

động 

Đại lý vé số Kê Đáo ( bán 

tại thôn Liêm An)          1.500.000   x

12 Dương Thị Hải 21/06/1967 052167007892

Thôn Liêm An - Hồng 

Liêm 

Bán lẻ xổ sổ lưu 

động 

Đại lý vé số Thảo Nguyên 

- Hồng Sơn (bán tại thôn 

Liêm An)          1.500.000   x

Tổng cộng 57.000.000        

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 38 người ; Số tiền: 57.000.000 đồng; 

Bằng chữ: Năm mươi bảy triệu đồng.

                            




